HỘI THẢO

Nâng cao hiệu quả dạy học môn toán bằng tổ chức các trò chơi toán học

I. Đặt vấn đề:

Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay Toán học là môn khoa học tự nhiên có tính lôgíc và tính chính xác cao, nó là chìa khóa mở ra sự phát triển của các bộ khoa học khác. 

Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và môn Toán nói riêng được đặt lên hàng đầu và cũng đã phần nào thấm nhuần trong mỗi giáo viên. Trong các tiết học, người giáo viên luôn gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Các trò chơi có nội dung Toán học lý thú và bổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em. Thông qua các trò chơi các em sẽ lĩnh hội tri thức toán học một cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập, trong việc làm. Khi chúng ta đưa ra được các trò chơi Toán học một cách thường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy học môn Toán sẽ ngày càng nâng cao.
Chính vì những lý do nêu trên mà tổ 2+3 chúng tôi đã chọn chuyên đề tài Hội thảo “Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh”.

II. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Tổ chức trò chơi toán học góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở Tiểu học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Gây hứng thú học tập môn Toán cho học sinh, một môn học được coi là khô khan, hóc búa thì việc đưa ra các trò chơi Toán học nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học. 

-  Không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu các tri thức đó.

2. Khó khăn:

Đối với giáo viên:

- Giáo viên ngại tổ chức các trò chơi cho học sinh.

- Chuẩn bị mất thời gian, 

Đối với học sinh:
- Các em vừa bước qua lớp 1, đây là lứa tuổi còn quen với việc tự do vui chơi, chưa đi vào nề nếp học tập một cách có ý thức.

- Một số ít phụ huynh chưa quan tâm đến công tác phối hợp, giúp đỡ cho con em mình biết tự lực trong việc học tập ở lớp cũng như ở nhà.

III. Vai trò của trò chơi toán học:


Trò chơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với trẻ. Nó vừa thoả mãn nhu cầu được chơi, được giải trí của trẻ vừa góp phần phát triển các chức năng tâm lí và hình thành nhân cách cho trẻ. Khi được tổ chức đúng cách, hợp lí, trò chơi sẽ kích thích sự phát triển trí tuệ của trẻ. 


Sử dụng trò chơi trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập, giao lưu; hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hiện.

Sử dụng trò chơi trong dạy học không chỉ giúp các em lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng mà còn giúp các em củng cố và khắc sâu kiến thức đó.


Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động của học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự giác tích cực. Giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm được tích luỹ qua hoạt động chơi.


Trò chơi học tập rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng Trò chơi học tập mà quá trình dạy học trở thành một hoạt động vui và hấp dẫn hơn, cơ hội học tập đa dạng hơn. 

IV. Lựa chọn các trò chơi:


- Việc lựa chọn các trò chơi học tập trong môn Toán lớp 2 phải đáp ứng những yêu cầu của mục đích dạy học. Các trò chơi phải đặt ra cho học sinh các nhiệm vụ học tập tương ứng với nội dung dạy học. Mỗi trò chơi cần có một vị trí đóng góp cụ thể  trong tiến trình thực hiện mục đích dạy học. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn Toán lớp 2, hệ thống các trò chơi phải được lựa chọn sao cho đa dạng về chủ đề, phong phú về cách chơi. Dựa vào hình thức, cách chơi và luật chơi của trò chơi có thể thay thế các trò chơi một cách linh hoạt (thay số bằng chữ, câu cá, mèo bắt chuột, tìm hoa hái quả, cánh hoa tìm nhụy, …) từ sự thay thế linh hoạt tạo cho giáo viên có cơ hội tổ chức trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Để từ đó các em cảm thấy: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.


- Lựa chọn trò chơi phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, vừa sức với học sinh.


- Lựa chọn thời điểm thích hợp khi tổ chức các trò chơi, học tập. Các thời điểm được tính đến là:


+ Sau khi hoàn thành một bài học. Cách này có ưu điểm là kích thích được sự hứng thú học tập của học sinh, giờ học tránh được không khí suy nghĩ căng thẳng trở thành “ Vui mà học, học mà chơi” hết sức sinh động.


+ Sau khi hoàn thành một chương. Với cách này sẽ giúp cho học sinh hệ thống lại kiến thức một cách sinh động và hiệu quả.

V. Xây dựng và thiết kế trò chơi:


Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các qui tắc gắn với kiến thức, kĩ năng có được trong hoạt động học tập, gắn với nội dung bài học, giúp các em khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân, thông qua các trò chơi học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào các tình huống của trò chơi. Do đó, học sinh được thực hành luyện tập các kĩ năng môn Toán được đưa vào trò chơi.


Để các trò chơi góp phần mang hiệu quả cao trong giờ học, khi xây dựng và thiết kế trò chơi tôi thường tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học.

- Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục.

- Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học.

- Trò chơi phải phù hợp với tâm lý học sinh lớp 2, phù hợp với khả năng người hướng dẫn và cơ sở vật chất của nhà trường.

- Trò chơi phải gây được hứng thú đối với học sinh.

- Hình thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú.


- Trò chơi phải được chuẩn bị chu đáo.
- Luôn quan tâm, khích lệ, động viên, tránh làm cho những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ lúng túng khi chơi.

- Khi tổ chức trò chơi giáo viên cần hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng, tránh hiểu lầm.

VI. Cách tổ chức trò chơi: 
- Thời gian tiến hành: thường từ 3 – 5 phút.

- Thông thường khi tổ chức một trò chơi, cần thực hiện theo các bước sau:

a) Bước 1: Chuẩn bị.

- GV chia nhóm, đặt tên nhóm, ấn định số lượng thành viên tham gia trò chơi trong mỗi nhóm.

- Mỗi nhóm cử số thành viên tham gia theo yêu cầu của giáo viên.

b) Bước 2: Nêu tên trò chơi.

c) Bước 3: Phổ biến luật chơi.

- Nêu rõ cách chơi, cách tính điểm đánh giá, công bố trọng tài và lưu ‎ý các trường hợp phạm luật.

d) Bước 4: Tiến hành trò chơi.

e) Bước 5: Tổng kết trò chơi.

- Trọng tài tổng kết, kiểm tra kết quả để đánh giá.

VII. Một số trò chơi toán học lớp 2 

1. Trò chơi : Rồng cuốn lên mây (Áp dụng dạy các bảng nhân, bảng chia, cộng, trừ)
- Mục đích : Kiểm tra kỹ năng tính nhẩm của học sinh. 
Ví dụ :  
- Chuẩn bị : Một tờ giấy viết sẵn các phép tính nhân, chia trong các bảng nhân chia các em đã được học

- Cách chơi : Một em được chủ định làm đầu rồng lên bảng


+ Em cất tiếng hát :


" Rồng cuốn lên mây


Rồng cuốn lên mây


Ai mà tính giỏi về đây với mình"


+ Sau đó em hỏi :


"Người tính giỏi có nhà hay không ?"


- Một em học sinh bất kỳ trả lời :


"Có tôi ! Có tôi !"


- Em làm đầu rồng ra phép tính đó, ví dụ : "4 x 5 bằng bao nhiêu ?"


- Em tính giỏi trả lời (nếu trả lời đúng thì được đi tiếp theo em đầu rồng). Cứ như thế em làm đầu rồng cứ ra câu hỏi và cuốn đàn lên mây.


- Lưu ý : Ở trò chơi này nên chọn em làm đầu rồng (là em Trưởng trò) phải nhanh nhẹn, hoạt bát.

2. Trò chơi : Bác đưa thư (Áp dụng dạy các bảng nhân, bảng chia)

- Mục đích : Giúp học sinh thuộc lòng bảng nhân 5. Kết hợp với các thói quen nói “cảm ơn” khi người khác giúp một việc gì.
- Chuẩn bị : + Một số thẻ, mỗi thẻ có ghi 1 số 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.... 50 là kết quả của các phép nhân để làm số nhà.

+ Một số phong bì có ghi phép nhân trong bảng 5: 1 x 5, 5 x 1, 2 x 5, 5 x 2...

+ Một tấm thẻ đeo ở ngực ghi “Nhân viên bưu điện”.
- Cách chơi :


+ Gọi 1 số em lên bảng chơi, giáo viên phát cho mỗi 1 thẻ để làm số nhà. Một em đóng vai "Bác đưa thư" ngực đeo "Nhân viên bưu điện" tay cầm tập phong bì.


+ Một số em đứng trên bảng, lần lượt từng em một nói :


Bác đưa thư ơi


Cháu có thư không ?


Đưa giúp cháu với


Số nhà : 15


Khi đọc đến câu cuối cùng "số nhà: 15" thì đồng thời em đó giơ số nhà 15 của mình lên cho cả lớp xem. Lúc này nhiệm vụ của "Bác đưa thư" phải tính nhẩm cho nhanh để chọn đúng lá thư có ghi phép tính có kết quả là số tương ứng giao cho chủ nhà (ở trường hợp này phải chọn phong bì "5 x 3" hoặc "3 x 5" giao cho chủ nhà. Chủ nhà nhận thư và nói lời "cảm ơn". Cứ như vậy các bạn chơi lại nói và "Bác đưa thư" lại tiếp tục đưa thư cho các nhà.


Nếu "bác đưa thư" nhẩm sai, đưa không đúng địa chỉ nhận thì không được đóng vai đưa thư nữa mà trở về chỗ để các bạn khác lên thay.


Nếu các lần đưa thư đều đúng thì sau 3 lần được cô giáo tuyên dương và đổi chỗ cho bạn khác chơi.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ trò chơi Rồng cuốn lên mây và Bác đưa thư:

+ Dựa vào nội dung bài học, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường để tổ chức trò chơi thật hợp lý.

+ Cần lồng ghép trò chơi vào nội dung bài học cho phù hợp, tránh gây áp lực đối với học sinh.

+ Giúp các em phát huy tính tích cực trong quá trình tham gia trò chơi; nắm được mục đích của trò chơi.

3. Trò chơi . Truyền điện (Áp dụng cho các bài liên quan tới phép cộng, phép trừ, nhân, chia)    
- Mục đích: Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100.  nhận chia trong  bảng.Luyện phản xạ nhanh ở các em 
 Cách chơi:


 Cả lớp cùng chơi. Giáo viên hỏi. Ví dụ: “7 cộng 4 bằng mấy ?” (hoặc 12 trừ 5 bằng mấy ?”; Hay “2 x 3 ” truyền vào bạn tiếp theo nói “bằng 6” ...) rồi chỉ một bạn bất kì trả lời. Bạn này trả lời xong lại hỏi tương tự như trên rồi chỉ một bạn khác trả lời. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi nào giáo viên ra hiệu lệnh dừng lại.


- Bạn nào được chỉ định phải trả lời thật nhanh. Bạn nào trả lời sai sẽ phải nhảy lò cò.

+ Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí vui, sôi nổi, hào hứng trong giờ học cho các em.

4. Trò chơi : Ong đi tìm nhụy (Trò chơi có thể áp dụng vào các bảng +, - , x , :) 

VD: Tiết 61 : 14 trừ đi một số : 14 - 8
- Mục đích: Củng cố kỹ năng tính nhẩm dạng trừ có nhớ : 14-8. Rèn tính tập thể

- Chuẩn bị : 2 bông hoa 5 cánh, mỗi bông một màu, trên mỗi cánh hoa ghi các số như sau, mặt sau gắn nam châm.

 10 chú Ong trên mình ghi các phép tính, mặt sau có gắn nam châm


+ Phấn màu 

- Cách chơi : 

+ Chọn 2 đội, mỗi đội 4 em

+ Giáo viên chia bảng làm 2, gắn mỗi bên bảng một bông hoa và 5 chú Ong, ở bên dưới không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trò chơi.

Cô có 2 bông hoa trên những cánh hoa là các kết quả của phép tính, còn những chú Ong thì chở các phép tính đi tìm kết quả của mình. Nhưng các chú Ong không biết phải tìm như thế nào, các chú muốn nhờ các em giúp. 

- 2 đội xếp thành hàng. Khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu” thì lần lượt từng bạn lên nối các phép tính với số thích hợp. Bạn thứ nhất nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn cho bạn thứ 2 lên nối, cứ như vậy cho đến khi nối hết  các phép tính. Trong vòng 1 phút, đội nào nối đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.

* Lưu ý : Sau khi học sinh chơi xong, Giáo viên chấm và hỏi thêm một số câu hỏi sau để khắc sâu bài học.

+ Tại sao chú ong                     không tìm được đường về nhà?

+ Phép tính “14 - 10 ” có thuộc dạng bài học ngày hôm nay không ? Tại sao ?

+ Muốn chú Ong này tìm được đường về thì phải thay đổi số trên cánh hoa như thế nào ?

5. Trò chơi: Tìm lá cho hoa (Áp dụng tiết cộng, trừ)
(Tiết 83 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ)

- Mục đích : Củng cố về cộng, trừ nhẩm trong phạm vi các bảng tính. Rèn tính tập thể cao

- Chuẩn bị : 2 bông hoa màu bằng bìa cứng, mặt sau gắn nam châm.


10 chiếc lá xanh, có gắn nam châm mặt sau có ghi các phép tính: 7 + 8; 6 + 9; 41 - 26;          30 - 15;  42 - 28;  8 + 8;   9 + 6 .
- Cách chơi : 

+ Chọn 2 đội, mỗi đội 4 em

+ Gắn 2 bông hoa và những chiếc lá lên bảng rồi giới thiệu. Cô có 2 bông hoa mà nhị của nó là kết quả phải chọn nhanh những chiếc lá có phép tính ứng với kết quả ở nhị hoa và gắn vào cành hoa của đội mình để tạo thành bông hoa toán học thật đúng, thật đẹp.

- 2 đội xếp hàng một, khi nghe hiệu lệnh cả 2 đội bắt đầu chơi. Đội nào nhanh, đúng thì sẽ là đội thắng cuộc.

6. Trò chơi: Thi quay kim đồng hồ (Xem giờ)
(Tiết 120-121: Bài giờ phút – Thực hành xem đồng hồ)

-  Mục đích: Củng cố kĩ năng xem đồng hồ; nhận biết các đơn vị thời gian: giờ phút 

-  Chuẩn bị : 4 mô hình đồng hồ 

-  Cách chơi:

+ Chia lớp thành 4 đội (4 tổ theo lớp học) 

+ Lần thứ nhất : gọi 4 em lên bảng (4 em đại diện cho 4 đội) , phát cho mỗi em 1 mô hình đồng hồ, chuẩn bị quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh của giáo viên. Khi nghe  giáo viên hô to 1 giờ nào đó, 4 em này ngay lập tức phải quay kim đến đúng giờ đó. Em nào
 quay chậm nhất hoặc quay sai bị  loại khỏi cuộc chơi.

+ Lần thứ 2 : Các đội lại thay người chơi khác 

+ Cứ chơi như vậy 8 – 10 lần . Đội nào còn nhiều thành viên nhất đội đó là đội thắng cuộc. 

* Lưu ý: Để các em chơi nhanh, vui và thử phản ứng nhanh giáo viên cần chuẩn bị sẵn 1 số giờ viết ra giấy (giờ không phải nghĩ lâu ) để khi hô : 6  giờ, 4 giờ 30phút, 7 giờ 15 phút, 5 giờ, 15 giờ, 17 giờ , 8 giờ , 1 giờ 30 phút, 2 giờ 15 phút . 10 giờ tốt, 12 giờ 30 phút.

7. Trò chơi: Tìm hoa hái quả (Áp dụng dạy các bảng nhân, bảng chia)

- Mục đích : Giúp học sinh thuộc lòng bảng nhân 4. Kết hợp luyện trí nhớ, nhanh tay, tư duy,…

- Chuẩn bị : + 4 bình hoa cho 4 nhóm.


         + Mỗi nhóm 5 hoa và 5 quả.


         + Một bảng cài.

- Cách chơi :


+ Các em sẽ hái những bông hoa có mang phép tính và hái quả có kết quả tương

 ứng với bông hoa và đính lên bảng cài. Nhóm nào xếp được nhiều phép đúng nhóm đó sẽ thắng cuộc. 
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